
       200 đề thi công chức cấp xã phường môn kiến thức chung  

Phần 11 

(có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi 

hoặc nếu có in tài liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 161 

Câu 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho công chức cấp xã nghỉ 

việc hưởng chế độ hưu trí trước bao nhiêu tháng A  

A. 03 tháng 

B. 06 tháng 

C. 09 tháng 

D. 12 tháng 

Câu 2: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào C  

A. Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo 

người ra quyết định trước khi chấp hành; 

B. Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

C. Cả a và b 

Câu 3: Chính quyền địa phương ở tỉnh là? A  

A. cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

B. chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân 

tỉnh 

C. cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không 

phải là cấp chính quyền địa phương. 

Câu 4: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm? C  

A. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực tỉnh, phường, thị trấn. 



B. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, 

phường, thị trấn. 

C. chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 

phường, thị trấn. 
Câu 5: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã bị giáng chức trong trường 

hợp nào dưới đây? A  

A. Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không 

có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng; 

B. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ; 

C. Để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng trong phạm vi phụ 

trách mà không có biện pháp ngăn chặn. 

Câu 6: Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loại A  

A. 2 loại 

B. 3 loại 

C. 4 loại 
Câu 7: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện với nhóm đối 

tượng nào? (luật mới) D  

A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế – 

xã hội đặc biệt khó khăn; 

B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt 

nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; 

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng 

D. Tất cả trường hợp trên 

Câu 8: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật? C  

A. Đã có kết luận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi vi phạm, trong 

đó có đề xuất hình thức kỷ luật. 

B. Đã có quyết định xử lý kỷ luật đảng. 

C. Cả A và B 
Câu 9: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành 

theo nguyên tắc B  

A. bình đẳng, phổ thông, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 

C. trực tiếp, phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín. 
Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi 

hành công vụ? D  



A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn được giao. 

B. Có ý thức tổ chức kỷ luật. 

C. Chủ động và phới hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ. 

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho 

Câu 11: Hiến pháp là? B  

A. luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý cao 

nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. 

B. luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý 

cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp. 

C. luật cơ bản của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực pháp lý 

cao nhất. Mọi văn bản pháp luật khác phải theo với Hiến pháp. 
Câu 12: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền 

lợi nào sau đây? D  

A. Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định. 

B. Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục. 

C. Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; được 

biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng. 

D. Sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lương sớm 1 năm. 
Câu 13: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?

C  
A. người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành 

xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật. 

B. cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến 

hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật 

C. người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý 

kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật 
Câu 14: Công chức cấp xã tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một 

tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp; thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?

C  
A. Khiển trách 

B. Cách chức 

C. Buộc thôi việc 

D. Giáng chức 
Câu 15: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm 

các điều kiện thi hành công vụ? C  

A. Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ. 



B. Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của 

pháp luật. 

C. Được tăng lương trước thời hạn. 

D. Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ. 

Câu 16: Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là? A  

A. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây 

dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

B. vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã 

hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, 

làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

C. là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu 

rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, 

viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác. 

Câu 17: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai? A  

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban 

nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp. 

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban 

nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự 

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban 

nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng 

cấp và các cá nhân có liên quan 

Câu 18: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là? B  

A. Ban chấp hành Đảng bộ 

B. Hội đồng nhân dân 

C. Ủy ban nhân dân 

D. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Câu 19: Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến gồm? D  

A. Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố. 

B. Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

C. Thông qua hòm thư góp ý. 

D. Tất cả hình thức trên 
Câu 20: Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã do cơ quan nào quy định? B  

A. UBND cấp tỉnh 



B. HĐND cấp tỉnh 

C. Bộ Nội vụ 

Câu 21: Chọn Đáp án: đúng A  

A. UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa 

phương, HĐND cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên 

B. UBND do HĐND cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan 

hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân, HĐND 

cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên 

C. UBND do HĐND bầu, là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính 

nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, HĐND 

cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên 
Câu 22: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy 

mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba nhiêu đại biểu 

HĐND? C  

A. 70 

B. 80 

C. 85 

D. 90 
Câu 23: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được 

giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như? B  

A. Như cấp trưởng 

B. cấp phó ký thay cấp trưởng. 

C. Như người đứng đầu 
Câu 24: Người được tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã: Văn phòng – thống 

kê; Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa 

chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính – kế toán; Tư pháp 

– hộ tịch; Văn hoá – xã hội, được miễn thực hiện chế độ tập sự khi nào? C  

A. Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn 

thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP 

tương ứng với chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng; 

B. Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm 

a khoản này, người được tuyển dụng công chức cấp xã đã làm những công việc 

phù hợp với nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã được tuyển dụng. 

C. khi đủ 02 điều kiện nêu trên 
Câu 25: Phường có từ mười nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?

C  
A. 17 


